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    Tßa ¸n nh©n d©n 

HuyÖn §an Ph­îng 

thµnh phè Hµ néi 

  
B¶n ¸n sè: 03/2024/DS-ST 

Ngµy 14-3-2024 
V/v: Båi th­êng thiÖt h¹i 

ngoµi hợp đồng. 

Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAN PHƯỢNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

    - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
 

          ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa: Bµ Lª ThÞ TuyÕt 

       C¸c Héi thÈm nh©n d©n: Bµ Phạm Thị Hưởng 

                                                           Ông Nguyễn Mạnh Hưng 

       Th­ ký phiªn tßa: Ông Nguyễn Mạnh Toàn, Th­ ký Tßa ¸n nhân dân 

huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội 

       §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §an Ph­îng, Thành phố Hà 

Nội tham gia phiªn toµ: Bµ NguyÔn Thị Thanh Huyền, KiÓm s¸t viªn.  

      Ngµy 14 th¸ng 3 n¨m 2024 t¹i trô së Toµ ¸n nh©n d©n huyÖn §an Ph­îng, 

Thµnh phè Hµ Néi xÐt xö sơ thẩm c«ng khai vô ¸n d©n sù thô lý sè 

82/2023/TLST-DS ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2023 vÒ “Båi th­êng thiÖt h¹i ngoµi 

hîp ®ång” theo QuyÕt ®Þnh ®­a vô ¸n ra xÐt xö sè 07/2024/Q§XXST-DS ngµy 

05 th¸ng 02 n¨m 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2024/QĐST-DS ngày 

05/3/2024 gi÷a c¸c ®­¬ng sù: 

        Nguyên đơn: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1990; Địa chỉ: Cụm 2, xã Hạ M, 

huyện Đan Phương, Thành phố Hà Nội, có mặt.     

       Người được chị Hương ủy quyền tham gia tố tụng: Chị Trần Thị Ngọc G, 

sinh năm 1998; Hiện trú tại: Thôn Cổ Điển, xã Hải Bối, huyện Đ, thành phố Hà 

Nội, có mặt. 

        Bị đơn: Anh Hoàng Anh T, sinh năm 1984; Địa chỉ: Thôn 5, xã Thượng 

Mỗ, huyện Đan Phương, Thành phố Hà Nội, có mặt. 

                                    Néi dung vô ¸n 

   Theo đơn khởi kiện và các lời khai, chị Trần Thị Ngọc G được chị Nguyễn 

Thị  Hương ủy quyền trình bày:  

 Chị Nguyễn Thị H là người  khuyết tật nên sử dụng dịch vụ xoa bóp, bấm 

huyệt của anh Hoàng Anh T từ năm 2019 đến ngày 12/6/2021 với chi phí dịch 

vụ là 100.000 đồng/lượt. Ngày 12/6/2021 anh Thao không được sự đồng ý của 
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chị Hương đã tự nắn ép lên vùng lưng và khung chậu dẫn đến chị Hương bị gãy 

1/3 xương đùi phải, chị đã gửi đơn đến Thanh tra Sở y tế Hà Nội, Phòng y tế 

huyện Đan Phượng, Công an huyện Đan Phượng. Theo thông báo kết quả giải 

quyết nguồn tin về tội phạm của Công an huyện Đan Phượng, chị Hương bị tổn 

hại sức khỏe với tỉ lệ 23%. Nay chị Hương yêu cầu anh Thao bồi thường chi phí 

các khoản cụ thể như sau: 

 Chi phí có hóa đơn: Chi phí cấp cứu, khám, tiền thuốc, taxi tại Bệnh viện 

đa khoa huyện Đan Phượng ngày 12/6/2021 là 903.000 đồng. Cấp cứu tại bệnh 

viện E ngày 12/6/2021: tiền téc Covid nhanh 238.000 đồng, đơn thuốc  ngày 

25/8/2021 là 400.000 đồng, thuốc mua ngoài là 568.000 đồng. Ngày 21/7/2021 

tái khám lại: Đơn thuốc, chụp Xquang, taxi là  1.846.000 đồng. Chi phí giám 

định là 1.355.000 đồng, tiền thuê taxi là  600.000 đồng (02 lượt). Tái khám lần 2 

(ba tháng sau mổ): Tiền thuốc + chụp Xquang, tac xi là 1.200.000 đồng. Tái 

khám lần 3 (một năm sau mổ). Ngày 11/7/2022: Tiền khám, chụp chiếu, thuốc, 

taxi là 2.330.000 đồng. Khám giám định thương tật bổ sung ngày 06/10/2022: 

Taxi 02 lần là 400.000 đồng. Tái khám kiểm tra hồi phục của xương tại bệnh 

viện Xanh Pôn ngày 15/11/2022, tiền khám, chụp Xquang, thuê taxi lượt đi 

1.000.000 đồng. Tái khám kiểm tra sự hồi phục của xương tại bệnh viện Việt 

Đức ngày 09/12/2022: Tiền khám, chụp X quang, taxi 02 lượt là 1.300.000 

đồng. 

  Chi phí không hóa đơn: Thuê taxi tái khám tại bệnh viện Xanh Pôn lượt về 

là 350.000 đồng. Tiền gửi xe, nước uống, tiền bồi dưỡng ca mổ 2.000.000 đồng. 

Tổng chi phí là 14.490.000 đồng. Chi phí cho việc mổ rút đinh lần tới (tham 

khảo) gồm: Tiền xe, ngày công lao động, người chăm sóc, tiền thuốc là 

40.000.000 đồng. Chi phí mất thu nhập của chị Hương tính từ ngày 12/6/2021 

đến hết tháng 10 năm 2021 là 4.000.000 đồng/tháng (công việc chị Hương bán 

hàng online), tổng cộng 04 tháng là 16.000.000 đồng. Bồi thường thiệt hại bù 

đắp tổn thất tinh thần là 30 tháng x mức lương cơ sở tại Đan Phượng là 

4.160.000 đồng = 124.800.000 đồng.  Dự tính chi phí chăm sóc trong thời gian 

tới đối với mẹ và em chị Hương là 14.750.000 đồng. Nay chị Hương yêu cầu 

anh Thao phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho chị Hương tổng số tiền là 

210.040.000 đồng. 

 Bị đơn anh Hoàng Anh T trình bày: Khoảng cuối năm 2019 chị Hương có 

nhờ anh sang chữa bệnh xoa bóp, massage, biết hoàn cảnh chị Hương bị liệt nên 

anh nhận giúp chị Hương trong khoảng thời gian từ cuối năm 2019 đến ngày 

12/6/2021,  khi chị Hương có yêu cầu thì anh đến làm, cứ cách vài tháng thì anh 

đến, mỗi kỳ từ  02 đến 05 ngày có kỳ là 10 ngày. Ngày 12/6/2021 anh đến nhà 

chị Hương xoa bóp, massage xong, do chị Hương không tự ngồi được nên anh 

đỡ chị Hương ngồi dậy, chị Hương tập ngồi sau đó cúi sang chân trái dẫn đến 
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chị Hương bị gãy xương đùi chân phải, khi bị gãy xương anh sơ cứu ban đầu và 

cùng anh Cường đưa chị Hương đến Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, 

trước khi đi anh đưa cho chị Hương 1.500.000 đồng, do phải mổ chân nên chị 

Hương chuyển đi Bệnh viện Việt Đức, do gia đình chị Hương bảo anh ở nhà nên 

anh không ra bệnh viện và có gọi taxi chở chị Hương đi, sau khi chị Hương về 

anh đem 50.000.000 đồng, mua sữa đến thăm và hỗ trợ bồi thường cho chị 

Hương nhưng chị Hương không nhận, sau đó anh đem hoa quả và hai lần đến 

thăm nhưng chị Hương nói anh không nên sang nhà chị Hương nữa, từ đó anh 

không sang nhưng anh có nhắn tin hỏi thăm chị Hương. Nay chị Hương yêu cầu 

anh bồi thường thiệt hại sức khỏe với số tiền là 210.040.000 đồng, số tiền chị 

Hương yêu cầu là quá cao, trước đây chị Hương chỉ yêu cầu anh số tiền 

50.000.000 đồng, sự việc xảy ra anh cũng không mong muốn, anh đề nghị Tòa 

án căn cứ theo quy định pháp luật để giải quyết vụ án cho anh. 

 T¹i phiªn tßa đại diện cho chị Hương và chị Hương giữ nguyên yªu cÇu đề 

nghị anh Thao bồi thường thiệt hại sức khỏe cho chị Hương với số tiền là  

210.040.000 đồng. 

 Anh Thao đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 §¹i diÖn ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn §an Ph­îng tại phiên tòa phát 

biểu ý kiến: Từ khi thụ lý vụ án, cũng như quá trình điều tra, thu thập chứng 

cứ vụ án, Tòa án đã thực hiện đúng trình tự tố tụng. Tại phiên tòa, Hội đồng 

xét xử, Thư ký Tòa án tuân thủ đúng quy định của pháp luật. 

      Về nội dung: Chị Hương là người khuyết tật, bị viêm tủy cổ, khó khăn 

trong việc đi lại nên từ năm 2019 chị Hương thuê anh Thao đến để châm cứu, 

bấm huyệt, thực hiện các bài kéo giãn cơ. Sau khi châm cứu, xoa bóp, day 

lưng cho chị Hương thì anhThao thực hiện kỹ thuật nắn ép lên vùng lưng và 

khung chậu làm chị Hương bị gãy 1/3 xương đùi phải nên chị Hương phải đi 

điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Bệnh viện Việt Đức, bệnh 

viện E và Bệnh viện Xanh pôn. Nay chị Hương yêu cầu anh Thao bồi thường 

thiệt hại sức khỏe với tổng số tiền là 210.040.000 đồng. Căn cứ vào các tài 

liệu chứng cứ, hóa đơn do chị Hương xuất trình, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Đan Phượng đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 1 Điều 584, 585, 

590 Bộ luật dân sự năm 2015, buộc anh Hoàng Anh T phải bồi thường thiệt 

hại sức khỏe, tổn thất tinh thần cho chị Nguyễn Thị H số tiền là 77.293.985 

đồng. Về án phí chị Hương là người khuyết tật nên không phải chịu án phí 

dân sự, anh Thao phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

                                    NhËn ®Þnh cña tßa  

 1.Về tố tụng: Chị Nguyễn Thị H khởi kiện anh Hoàng Anh T về bồi 

thường thiệt hại sức khỏe. Vì vậy xác định đây là quan hệ pháp luật dân sự 

“Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa 
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án nhân dân huyện Đan Phượng theo quy định tại khoản 6 Điều 26, điểm a 

khoản 1 Điều 35 Bé luËt tè tông d©n sù. 

 Chị Nguyễn Thị H là người khuyết tật, thuộc trường hợp được trợ giúp 

pháp lý, chị Hương ủy quyền cho chị Giang thuộc Công ty luật TNHH Hoàng 

Vinh tham gia tố tụng, quá trình giải quyết vụ án Tòa án giải thích quyền 

được trợ giúp pháp lý của đương sự thuộc diện được trợ giúp pháp lý nhưng 

chị Giang và chị Hương có ý kiến từ chối không yêu cầu trợ giúp pháp lý, do 

chị Hương không yêu cầu nên trợ giúp pháp lý không tham gia tố tụng trong 

việc giải quyết vụ án. 

 2. VÒ néi dung: Chị Nguyễn Thị H yêu cầu anh Hoàng Anh T bồi thường 

thiệt hại sức khỏe với tổng số tiền là 210.040.000 đồng. Anh Thao thừa nhận 

trong quá trình chữa bệnh cho chị Hương anh đã thực hiện kỹ thuật nén ép lên 

vùng lưng và khung chậu của chị Hương dẫn đến chị Hương bị gãy 1/3 xương 

đùi phải. Nay chị Hương yêu cầu anh bồi thường số tiền trên là quá cao, anh 

đề nghị Tòa án giải quyết vụ án theo qui định của pháp luật.  

 Xét về yêu cầu của chị Nguyễn Thị H và anh Hoàng Anh T, Hội đồng 

xét xử xét thấy: Chị Nguyễn Thị H là người khuyết tật, bị viêm tủy cổ, khó 

khăn trong việc đi lại, chị Hương đau xương khớp nên từ năm 2019, chị 

Hương đã thuê anh Thao đến để châm cứu, bấm huyệt. Khoảng 18 giờ ngày 

12/6/2021 theo như thường lệ, anh Thao đến nhà chị Hương châm cứu, xoa 

bóp và thực hiện các bài tập kéo giãn cơ. Sau khi châm cứu, xoa bóp, day 

lưng cho chị Hương xong thì anh Thao thực hiện kỹ thuật nén ép lên vùng 

lưng và khung chậu của chị Hương dẫn đến chị Hương bị gãy 1/3 xương đùi 

phải, vì vậy anh Thao cũng có lỗi trong việc điều trị cho chị Hương. Nay chị 

Hương yêu cầu anh Thao bồi thường thiệt hại sức khỏe cho chị Hương là có 

căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.  

 Sau khi chị Hương bị gãy xương đùi, chị Hương đã làm đơn gửi Thanh 

tra sở y tế Hà Nội, Phòng y tế huyện Đan Phượng, Công an huyện Đan 

Phượng. Theo thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng, chị Hương bị tổn hại sức 

khỏe với tỉ lệ 23%. Theo quy định của Bộ luật hình sự, tỉ lệ tổn thương 23% 

thì chưa cấu thành tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh nên cơ 

quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đan Phượng đã ra Quyết định không 

khởi tố hình sự đối với anh Thao. Quá trình giải quyết vụ án chị Hương cam 

kết không gửi đơn đến cơ quan nào nữa mà chỉ khởi kiện anh Thao tại Tòa án 

về dân sự.    

 Căn cứ vào chứng từ hóa đơn do chị Hương xuất trình, chị Hương đã 

điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đan Phượng, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh 
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viện E, Bệnh viện Xanh Pôn với tỉ lệ tổn hại sức khỏe là 23%. Yêu cầu của 

chị Hương Hội đồng xét xử chấp nhận các khoản chi phí như sau: 

 -Chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng tổng 

số tiền là 888.765 đồng gồm: Chi phí tiền khám, mua thuốc, chụp Xquang 

ngày 22/6/2021 là 288.765, tec Covid ngày 24/10/2022 là 130.000 đồng, tắc 

xi ngày 22/6/2021 là 470.000 đồng. 

 -Chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện E Hà Nội, tổng số tiền là 

6.461.026 đồng gồm: Chi phí Test covid, cấp cứu tại bệnh viện E ngày 

12/6/2021 là 238.000 đồng, tiền khám ngày 21/7/2021 là 150.000 đồng, khám 

chữa bệnh nội, ngoại trú  ngày 25/6/2021 là 2.056.806 đồng, Chụp Xquang 

ngày 21/7/2021 là 180.000 đồng, Chi phí tiền thuốc ngày 21/7/2021 là 

1.016.520 đồng, ngày 11/10/2021 là 339.300 đồng, tiền khám ngày 11/7/2022 

là 150.000 đồng, tiền thuốc ngày 11/7/2022 là 1.220.400 đồng, Chụp Xquang 

ngày 11/7/2022 là 360.000 đồng, taxi ngày 21/7/2021 là 500.000 đồng, taxi 

250.000 đồng. 

  -Chi phí khám, chữa bệnh tại Bênh viện đa khoa Xanh pon tổng số tiền 

là 1.000.000 đồng gồm: Chụp Xquang tại Bệnh viện Xanh Pôn 

ngày15/11/2022 là 250.000 đồng, tiền khám ngày 15/11/2021 là 400.000 

đồng, taxi  ngày 15/11/2021 là 350.000 đồng. 

 -Chi phí khám chữa bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức tổng số tiền 

là 1.300.000 đồng gồm: Ngày 09/12/2022 khám bệnh chuẩn đoán hình ảnh tại 

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ngày 09/12/2022 là 700.000 đồng, taxi ngày 

09/2/2021 là 600.000 đồng. 

 Như vậy tổng chi phí tiền khám, chữa bệnh của chị Nguyễn Thị H ở                                                                

bệnh viện đa khoa huyện Đan Phượng, Bệnh viện E, Bệnh viện Xanh pôn, 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức với tổng số tiền là 9.649.791 đồng. 

 -Chi phí bồi dưỡng sức khỏe cho chị Hương trong thời gian điều trị ở 

bệnh viện và thời gian ra viện 03 tháng (90 ngày x 180.000 đồng/ ngày là 

16.200.000 đồng. 

 -Chi phí tiền công người chăm sóc cho chị Hương là 25 ngày x 350.000 

đồng/ ngày = 8.750.000 đồng. 

 -Chi phí mất thu nhập của chị Hương tính từ ngày 12/6/2021 đến hết 

tháng 10 năm 2021 là  03 tháng 18 ngày, Hội đồng xét xử tính cho chị Hương 

là 04 tháng  (120 ngày x 4.000.000 đồng/tháng) = 16.000.000 đồng. 

 Chị Hương yêu cầu chi phí tổn thất tinh thần với số tiền 124.800.000 

đồng là quá cao, Hội đồng xét xử chỉ chấp nhận mức bồi thường bù đắp tổn 

thất tinh thần với thương tích 23% x với mức lương cơ sở do Nhà nước quy 

định là 1.800.000 đồng/ tháng là 20.700.000 đồng.  
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 Như vậy buộc anh Thao phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho chị 

Hương với tổng số tiền là 71.299.791 đồng, phù hợp Điều 590 Bộ luật dân sự 

năm 2015.  

 Chị Hương yêu cầu về chi phí giám định: Theo luật giám định, người 

yêu cầu giám định thương tích phải có trách nhiệm trả chi phí giám định cho 

tổ chức thực hiện giám định, còn về bồi dưỡng trong ca mổ là nguyện vọng 

của gia đình chị Hương nên yêu cầu của chị Hương không được chấp nhận. 

 Chị Hương yêu cầu anh Thao trả tiền dự tính chi phí mổ rút đinh trong 

thời gian sắp tới là 40.000.000 đồng, chi phí dự tính công chăm sóc trong thời 

gian tới 14.750.000 đồng, yêu cầu của chị Hương thì thiệt hại xảy ra sau thời 

điểm xét xử vụ án nên không được chấp nhận, khi  nào có việc mổ rút đinh, 

chị Hương yêu cầu sẽ được giải quyết bằng một vụ án dân sự khác. 

  Về án phÝ: Chị Hương là người khuyết tật có đơn xin miễn tiền án phí nên 

không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. 

 Anh Thao ph¶i chÞu ¸n phÝ dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

V× c¸c lÏ trªn 

                                                  QuyÕt ®Þnh: 

¸p dông khoản 1 Điều 584, §iÒu 590 Bé luËt d©n sự n¨m 2015; §iÒu 

147; §iÒu 271; §iÒu 273 Bé luËt tè tông d©n sù năm 2015; §iÒu 12, Điều 26 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 1.ChÊp nhËn yªu cÇu khëi kiÖn về Bồi thường thiệt hại sức khỏe của chị 

Nguyễn Thị H đối với anh Hoàng Anh T. 

 Buộc anh Hoàng Anh T phải bồi thường thiệt hại sức khỏe cho chị Nguyễn 

Thị H số tiền là 71.299.791 đồng.  

 Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn đề 

nghị thi hành án, người phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự, 

tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 

 4. Về án phÝ: Anh Hoàng Anh T phải chịu 3.564.000đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

  Các đương sự có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể 

từ ngày tuyên án sơ thẩm.  
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       Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo qui định tại 

Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người 

phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo qui định 

tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hànhán dân sự. 

 N¬i nhËn:  

- C¸c ®­¬ng sù; 
- TAND thµnh phè Hµ Néi; 
- VKSND huyÖn §an Ph­îng; 
- THADS huyÖn §an Ph­îng; 
- L­u hå s¬ vô ¸n. 

TM. Héi ®ång xÐt xö s¬ thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 
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